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Những quan tâm về sức khỏe

Xử dụng các chất thuốc kích thích hoặc thuốc xài trong những hộp đêm đang được phổ biến mạnh 
trong những năm gần đây.  Mối quan tâm hiện nay là hiện tượng xử dụng thuốc kích thích có thể 
ảnh hưởng đến tình trạng HIV và những phương pháp trị liệu chống HIV, những ảnh hưởng bao 
gồm:
• Một số thuốc kích thích có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch và qua đó sẽ làm gia tăng 

sức tàn phá của HIV
• Một số thuốc kích thích cũng thể làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận các phương pháp 

điều trị của cơ thể, gia tăng nguy cơ lờn thuốc và cách chữa trị
• Một số thuốc kích thích cũng có thể làm cho tinh thần một người mất đi sự linh họat và do 

đó cũng sẽ mất đi sự tự chủ phòng ngừa khi quan hệ tính dục.
• Bởi vì có nhiều lọai thuốc kích thích và chống HIV là những chất có cùng nhóm hóa học 

với nhau, nếu xử dụng cùng lúc có thể xảy ra phản ứng thuốc.  Hậu quả là những lọai thuốc 
chống HIV và thuốc kích thích sẽ phải tăng hay giảm liều lượng xử dụng, điều này có thể 
gây ra những tai hại đáng tiếc, ngay cả phản ứng chết người.

Những lọai thuốc kích thích đang phổ biến và sự phản ứng đối với thuốc chống 
HIV

Ecstasy/MDMA (thuốc lắc/MDMA)
Ecstasy (có khi gọi là E hay X) là lọai thuốc có chứa chất hóa học MDMA.  Thuốc này làm hưng 
phấn những cảm quan, giảm đi những sự tự chủ, cho thấy năng lượng tăng lên và có thể mang lại ảo 
giác.  Những hiện tượng khác là mất nước, nhức đầu, ớn lạnh, bối rối, mờ mắt và đau bụng. Những 
chất gây ức chế, đặc biệt là ritonavir (Norvir) và efavirenz (Sustiva), có thể làm tăng lượng ecstasy 
trong máu.  Đã có ít nhất một trường hợp bị chết được báo cáo vì xử dụng chất này.

Crystal Meth (methamphetamine)
Methamphetamine (crystal meth, nước đá, crystal, yaba, tina) là một dạng của amphetamine, một 
lọai thuốc gây hưng phấn.  Khi uống vào các cảm giác tăng cao, gia tăng ham muốn tính dục và 
nhiệt độ cơ thể lên cao, tim đập nhanh và thở mạnh, và có thể gây ra hoang tưởng, hay quên, tính 
tình thất thường.  Crystal meth là một lọai thuốc gây nghiện cao.  Xử dụng methamphetamine với 
những chất gây ức chế , đặc biệt là ritonavir, có thể gây ra những hình thức nguy hiểm, gia tăng 
lượng crystal trong .  Hít chất popers có thể gia tăng sự tác hại của crystal meth. 

Ketamine
Ketamine (còn gọi là K) là một chất gây mê rất mạnh.  Đây là lọai thuốc làm cho đầu óc đê mê và 
có cảm giác “hồn lìa khỏi xác”.  Thuốc này cũng cho cảm giác tê tái, chóng mặt, nhìn không rõ, ảo 
tưởng và hoang mang.  Xử dụng nhiều sẽ làm tim đập khác thường, khó thở và bất tỉnh.  Những 
lọai thuốc gây ức chế ritonavir (Norvir), lopinavir/ ritonavir (Keletra) và nelfinavir (Viracept) đều 
tăng những hiểm nguy của lọai thuốc K và những nguy cơ thuốc K có thể làm tăng chất efavirenz 
(Sustiva) trong máu.
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Cocaine/ Crack
Cocaine là một lọai thuốc gây kích thích được làm từ một lọai lá bên Nam Mỹ.  Cocaine vào cơ 
thể không giống như hình thức thuốc chống HIV, do đó không có nhiều những phản ứng thuốc.  
Tuy nhiên xử dụng crack-cocaine có thể bị lo sợ, trầm cảm, suy dinh dưỡng và giảm cân và làm 
suy yếu hệ miễn dịch.

Marijuana (cần sa)
Marijuana (cannabis, week, pot) được làm từ một lọai cây.  Chất này làm ảnh hưởng hệ thần kinh  
và cho cảm giác giảm đau nhức, thư giản và các giác quan cảm thấy hưng phấn như khẩu vị và cảm 
giác hết đau nhức.  Chất này cũng đôi khi làm người ta lo sợ và hoang tưởng.  Chưa có một chứng 
minh nào cho thấy xử dụng marijuana bị phản ứng giữa Marijuana và thuốc chống HIV.  Tuy nhiên 
trong một số trường hợp, xử dụng Marijuana còn làm tăng nguy cơ gây bệnh, đau tim và ung thư 
miệng, bên trong miệng và phổi.

Alcohol
Alcohol là trung tâm của hệ thống thần kinh và thường làm cơ thể thỏai mái cho cảm giác êm dịu.  
Không có những phản ứng nào giữa Alcohol và các thuốc chống HIV, trừ abacavir (Ziagen), bởi vì 
lượng abacavir sẽ gia tăng 41% ở đàn ông (không nghiên cứu trên đàn bà).  Một mặt khác, xử dụng 
Alcohol lâu sẽ dẫn đến hư gan, và gan sẽ giảm đi khả năng tiếp nhận thuốc.  Hiện đang có nghiên 
cứu về sự liên hệ giữa alcohol trong tầng lớp có thu nhập thấp và thuốc chống HIV.

Poppers
Poppers là một lọai thuốc có chứa nitrite.  Amyl nitrite là một lọai thuốc được xử dụng trong y 
học có tác dụng làm mở rộng những mạch máu nhằm đưa máu về tim.  Một mục đích khác là đưa 
máu về não, làm tăng nhịp tim đập và thư giản các bắp thịt.  Đây là một lọai thuốc kích thích dưới 
dạng lỏng để có thể hít hơi vào.  Hiện không có tài liệu nào nói về sự liên hệ giữa poppers và thuốc 
chống HIV.  Tuy hiên hít poppers sau khi xử dụng thuốc kích dục như sidenafil, (viagra), tadalafil 
(Cialis) hay vardenafil (Levitra) rất nguy hiểm -  nếu một người xử dụng một lọai thuốc gây hưng 
phấn trong tổng số những phương pháp.  Điều này dẫn đến đau tim và có thể bị trụy tim.

Những điều cần biết khác khi xử dụng thuốc kích thích;
• Không được trộn giữa thuốc kích thích và thuốc chống HIV
• Nếu bạn thử thuốc kích thích lần đầu tiên, uống thuốc nhưng  không được trộn với những 

thuốc khác.  Điều này giúp cho ta có thể biết được lọai thuốc gì đang tác động lên sức khỏe 
của bạn.

• Tại vì hầu hết những lọai thuốc kích thích đều được pha với những chất gây nghiện khác, 
do đó rất khó biết được.  Hãy xử dụng một nửa của liều lượng đầu tiên, nếu sau nửa tiếng 
không thấy gì cả thì xử dụng hết phần còn lại.

• Mỗi người có những biểu hiện phản ứng thuốc khác cho dù xử dụng cùng một lọai thuốc.  
Nếu người quen của bạn có thể xử dụng được một liều lượng lớn, điều đó không có nghĩa là 
bạn cũng sẽ làm được như vậy

• Khi xử dụng thuốc kích thích, cần uống nhiều nước để tránh mất nước.
• Nghĩ ngơi tỉnh táo trước khi vào cuộc chơi và sau cuộc chơi.  Cơ thể cần phải được nghĩ 

ngơi để phục hồi sinh lực.
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• Không được bỏ thuốc vì như vậy sẽ làm tình trạng thêm nặng  và sau này bị sẽ lờn thuốc.  
Thảo luận với bác sĩ về chuyện trễ thuốc hay ngưng thuốc chữa bệnh.  Nếu bạn trễ một lọai 
thuốc, hãy uống tiếp ngay khi nhớ ra, đừng để quá trễ.  Nếu quá trễ chỉ còn khỏang hai giờ 
đồng hồ nữa  là đến lần uống thuốc kế tiếp, hãy uống liều kế, không được uống gấp đôi liều 
lượng.

• Nhiều lọai thuốc kích thích có tính gây nghiện rất cao, xử dụng thường xuyên sẽ tạo ra hiện 
tượng lệ thuộc vào thuốc.  Nhiều lọai thuốc đã làm hư não.  Thảo luận với bác sĩ và y tá, 
nhân viên xã hội là bạn có ý muốn xử dụng thuốc kích thích, họ sẽ cho bạn biết tất cả những 
thông tin về thuốc, và những phản ứng gì đối với thuốc chống HIV nhằm tránh những nguy 
hiểm đáng tiếc.

Cần thêm chi tiết về thuốc kích thích cũng như những cách thức giảm thiểu nguy hiểm, xin vào 
xem mạng lưới của Canadian Harm Reduction Network
www.canadianharmreduction.com 
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